1. Đề kiểm tra đề xuất năm học 2024-2025
2. Kỳ kiểm tra: Giữa học kì II
Môn kiểm tra: Công nghệ, Thời gian làm bài: 45 phút

3. Họ và tên: Đinh Thị Huệ, Chức vụ: Giáo viên
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5. Nội dung đề thi:

I. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CÔNG NGHỆ 6 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	%
tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng

cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	3. Trang phục và thời trang
	 3.1. Các loại vải thông dụng dùng để may trang phục
	2
	3
	1
	2,5
	1
	4,5
	
	
	3
	1
	10
	25,0

	
	
	3.2. Trang phục
	2
	1,5
	2
	5
	1
	3
	1
	7
	4
	1
	16,5
	30,0

	
	
	3.3. Thời trang
	2
	3
	1
	2,5
	1
	3
	
	
	4
	
	8,5
	20,0

	
	
	3.4. Sử dụng và bảo quản trang phục
	2
	3
	1
	2,5
	1
	4,5
	
	
	3
	1
	10
	25,0

	Tổng
	8
	12
	4
	11
	4
	15
	1
	7
	14
	3
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	
	
	


Ghi chú:

· Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

· Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

· Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm mức độ nhận biết là 0,5 điểm; mức độ thông hiểu là 0,5 điểm; số điểm của câu tự luận ở mức vận dụng thấp: 1 điểm, ở mức vận dụng cao: 1 điểm.

· Thời lượng tính cho 1 câu trắc nghiệm mức độ nhận biết là 1,5 phút; mức độ thông hiểu là 2,5 phút; thời lượng tính cho câu hỏi mức vận dụng là 5 phút, mức vận dụng cao là 7 phút.

Bản đặc tả đề kiểm tra định kì môn Công nghệ lớp 6

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	3

	III.

Trang phục
và thời trang

	3.1. Các loại vải thông  dụng dùng
để may trang phục
	Nhận biết:

 - Kể tên được các loại vải thông dụng dùng để may trang phục.
 - Nêu được đặc điểm của các loại vải thông dụng dùng để may trang phục.

Thông hiểu:

· Trình bày được ưu và nhược điểm của một số loại vải thông dụng dùng để may trang phục.

Vận dụng:

  - Lựa chọn được các loại vải thông dụng dùng để may trang phục phù hợp với đặc điểm cơ thể, lứa tuổi, tính chất công việc.

	2
	1
	1
	

	
	
	3.2. Trang phục
	Nhận biết:

· Nêu được vai trò của trang phục trong cuộc sống.

Thông hiểu:

- Trình bày được cách lựa chọn trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân.

- Trình bày được cách lựa chọn trang phục phù hợp với tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.
Vận dụng:

- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc, điều kiện tài chính.

Vận dụng cao:

- Tư vấn được cho người thân việc lựa chọn và phối hợp trang phục phù hợp với đặc điểm, sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.
	2
	1
	1
	1

	
	
	3.3. Thời trang
	Nhận biết:

· Nêu được những kiến thức cơ bản về thời trang.

· Kể tên được một số phong cách thời trang phổ biến.

Thông hiểu:

- Phân biệt được phong cách thời trang của một số bộ trang phục thông dụng.

Vận dụng:

- Bước đầu hình thành xu hướng thời trang của bản thân.
	2
	1
	1
	

	
	
	3.4. Sử dụng và bảo quản trang phục
	Nhận biết
 - Nêu được cách sử dụng một số loại trang phục thông dụng.

 - Nêu được cách bảo quản một số loại trang phục thông dụng.

Thông hiểu:

 -  Giải thích được cách bảo quản trang phục thông dụng.

Vận dụng:

- Sử dụng và bảo quản được một số loại trang phục thông dụng.
	2
	1
	1
	

	Tổng
	
	8
	4
	4
	1


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II 

  NĂM HỌC : 2024 - 2025
                                                             MÔN : CÔNG NGHỆ 6
                                   Thời gian 45 phút ( Không kể thời gian phát đề )

-----------------------------------------------
Họ và tên HS.......................Lớp:
I.Trắc nghiệm (7 điểm)

Em hãy lựa chọn ý đúng nhất trong các câu sau

Câu 1. Người ta phân các loại vải thường dùng trong may mặc làm mấy loại ?

A.  1                      B.  2                            C. 3                              D. 4

Câu 2. Đặc điểm của vải sợi thiên nhiên :
    A. Mặc thoáng mát.                                     
    B. Không bị nhàu, mặc thoáng mát.

    C. Phơi nhanh khô, mặc bí mồ hôi. 

    D. Mặc thoáng mát, dễ bị nhàu, phơi lâu khô.
Câu 3. Nhược điểm hút ẩm kém , ít thấm mồ hôi , mặc nóng thuộc loại vải nào?

A. Vải sợi bông.                                             B. Vải sợi nhân tạo.

C. Vải sợi tổng hợp
                                   D. Vải hóa học.
Câu 4. Chức năng của trang phục là:

A. Giúp con người chống nóng.
B. Bảo vệ cơ thể và làm làm đẹp cho con người.

C. Giúp con người chống lạnh.
D. Làm tăng vẻ đẹp của con người.


Câu 5. Loại vải nào dưới đây thích hợp để may trang phục mùa hè?

A. Vải sợi tơ tằm.                                             B. Vải nylon

C. Vải polyeste                                                 D. Vải polyamide
Câu 6. Người lớn tuổi nên chọn loại vải và kiểu may trang phục nào dưới đây?
    A. Vải màu tối, kiểu may trang nhã, lịch sự
    B. Vải màu tối, kiểu may ôm sát
    C. Vải màu sáng, kiểu may hiện đại           
    D. Vải màu tươi sáng, kiểu may cầu kì, phức tạp.     

Câu 7: Dựa vào tiêu chí phân loại nào để phân loại trang phục thành trang phục nam, trang phục nữ?

A. Theo lứa tuổi.                                                 B.  Theo giới tính.
C. Theo công dụng.                                             D. Theo thời tiết.
Câu 8 :Trang phục bảo hộ lao động thích hợp mặc trong trường hợp nào?

A. Đi chơi, dạo phố.                                            B. Dự lễ hội.
C. Làm việc ở công trường.                                D. Làm việc ở văn phòng.
Câu 9: Thời trang là gì?

A. Là những kiểu trang phục được nhiều người ưa chuộng và sử dụng phổ biến trong một khoảng thời gian nhất định.
B. Là phong cách ăn mặc của cá nhân mỗi người.
C. Là hiểu và cảm thụ cái đẹp.

D. Là sự thay đổi các kiểu quần áo , cách ăn mặc được số đông ưa chuộng trong một thời gian.

Câu 10. Câu thơ sau nói về nghề nào ? 

            “Người ta thiết kế công trình

              Tôi đây thiết kế áo mình áo ta”

A. Kỹ sư xây dựng.                                          B. Thiết kế thời trang.
C. Kinh doanh quần áo.                                    D. Kiến trúc sư.
Câu 11. “Cách ăn mặc theo nhu cầu thẩm mỹ và sở thích tạo nên vẻ đẹp của mỗi người” là nói về:
   A. Kiểu dáng thời trang                                       B. Tin tức thời trang           
   C. Thời trang                                                        D. Phong cách thời trang
Câu 12: Tại sao phải bảo quảo trang phục là việc làm thường xuyên và đúng cách?
   A. Giúp quần áo giữ được vẻ đẹp, có độ bền cao
   B. Giúp quần áo giữ được vẻ đẹp, có độ bền trung bình               

   C. Quần áo không  giữ được vẻ đẹp, có độ bền cao                 

   D. Giúp quần áo giữ được vẻ đẹp, có độ bền thấp
Câu 13. Quy trình là quần áo gồm các bước theo trình tự nào sau đây?
   A. Là, điều chỉnh nhiệt độ bàn là, phân loại quần áo, để bàn là nguội       

   B. Phân loại quần áo, điều chỉnh nhiệt độ bàn là, là, để bàn là nguội           

   C. Điều chỉnh nhiệt độ bàn là, phân loại quần áo, đề bàn là nguội, là.     

   D. Điều chỉnh nhiệt độ bàn là, phân loại quần áo, đề bàn là nguội, là.     

Câu 14. Quần áo mặc ấm không sử dụng thường được cất giữ như thế nào cho phù hợp
 A. Phơi trên dây.          
 B. Gấp gọn gàng để trong tủ.           

 C. Gói vào túi để tránh ẩm mốc và côn trùng cắn      
 D. Treo trên mắc áo.                  

II. Tự luận (3 điểm)
Câu 15. (1 điểm) Vì sao người ta thích mặc quần áo bằng vải sợi bông, vải tơ tằm và ít sử dụng vải sợi tổng hợp vào mùa hè?
Câu 16. (1 điểm)Tại sao mẹ em thường phải phân loại quần áo trước khi đem giặt?

Câu 17. (1 điểm) Hoa có đặc điểm vóc dáng cơ thể béo nhưng Hoa rất thích các màu sắc sáng như xanh, đỏ, hoa văn kẻ sọc ngang, kiểu dáng thụng, bèo dún. Theo em bạn Hoa đã mặc đẹp chưa? Để giúp bạn Hoa mặc đẹp thì bạn Hoa nên chọn màu sắc, hoa văn, kiểu may như thế nào cho phù hợp?

                                              HƯỚNG DẪN CHẤM

                           ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
                                                       Năm học : 2024 – 2025

                                                       Môn: Công nghệ 6
I. Trắc nghiệm (7đ)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	A
	B
	D
	A
	B
	C


II. Tự luận (3đ)
Câu 15. (1 điểm) 
Người ta thích mặc quần áo bằng vải sợi bông, vải tơ tằm và ít sử dụng vải sợi tổng hợp vào mùa hè vì: 

· Vải sợi bông, vải tơ tằm có khả năng hút ẩm,thấm mồ hôi mặc thoáng mát, còn ít sử dụng vải lụa nilon, vải polyeste vì không thấm mồ hôi mặc nóng
Câu 16. (1 điểm)
      Mẹ em thường phải phân loại quần áo trước khi đem giặt vì mỗi quần áo có màu sắc, chất liệu, chức năng khác nhau, nếu không phân loại sẽ ảnh hưởng đến màu sắc, chất liệu và chức năng của trang phục.

Câu 17. (1 điểm) 

· Bạn Hoa chưa mặc đẹp vì mặc trang phục không phù hợp đặc điểm vóc dáng cơ thể.

· Để bạn Hoa mặc đẹp, phù hợp thì hoa cần chọn loại vải màu mối, kiểu may đơn giản, hoa văn dạng sọc dọc.
	
	
	
	Vận dụng cao:

- Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	
	
	1

	Tổng
	
	16
	6
	1
	1


	      Cấp độ 

Tên 

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	 Vận dụng
	Vận dụng
 cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Các loại vải thường dùng trong may mặc
	- Biết được nguồn gốc vải sợi thiên nhiên, vải sợi hoá học và vải sợi pha

	- Hiểu được tính chất của vải sợi thiên nhiên, vải sợi hoá học và vải sợi pha
	- Nhân biết được thành phần sợi dệt của quần áo
	- Phân biệt được thành phần sợi dệt của quần áo
	

	Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %
	1
0,25

2,5%


	
	2
0,5

5%
	
	2
0,5

5%
	
	2

0,5

5%
	 
	 7
1,75
17,5% 

	2. Trang phục, thời trang
	- Biết được trang phục và vai trò của trang phục
	 - Chọn được trang phục phù hợp với lứa tuổi
	Sử dụng được  trang phục phù hợp với lứa tuổi
	- Lựa chọn được trang phục phù hợp với lứa tuổi
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	1

4
40%
	2

0,5

5%

	1

1,5

15%
	1
0,25

5%
	1

1,5
20%
	2

0,5

5%
	
	8
8,25
82,5% 

	T số câu 

T số điểm

Tỉ lệ %
	 2
 4,25
42,50%
	5
2,5
25%
	4
2,25
22,5%
	4
1,0
10%
	 15

 10

100%


II. ĐỀ KIỂM TRA 
A. Trắc nghiệm: ( 3 điểm) Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Vải sợi hoá học được dệt từ(những) loại sợi nào dưới đây?
	A. Sợi có sẵn trong tự nhiên
	B. Sợi do con người tạo ra.

	C. Sợi kết hợp từ những loại sợi khác nhau
	D. Tất cả các loại sợi trên


Câu 2. Loại áo, quần nào dưới đây không nên phơi ngoài nắng?

A. Quần áo may bằng vải nylon.                     B. Quần áo may bằng vải sợi bông.

C. Quần áo may bằng vải sợi pha.                  D. Quần áo may bằng vải sợi thiên nhiên.

Câu 3. Trang phục bao gồm những vật dụng nào sau đây?
A. Áo, quần và các vật dụng khác đi kèm
        B. Khăn quàng, giày

C. Áo, quần.                                                            D. Mũ, giày tất
 
Câu 4. Người lớn tuổi nên chọn vải và kiểu may trang phục nào dưới đây?
A. Vải màu tối, kiểu may ôm sát.                 

B. Vải màu sắc sặc sỡ, kiểu may hiện đại.

C. Vải màu tối, kiểu may trang nhã, lịch sự.  

D. Vải màu tươi sang, kiểu may cầu kì, phức tạp.

Câu 5. Nên chọn trang phục có kiểu may nào sau đây cho trẻ em?

A. Kiểu may lịch sự.                                           B. Kiểu may rộng rãi, thoải mái.

C. Kiểu may ôm sát vào người.                           D. Kiểu may cầu kì, phức tạp.

Câu 6. Tại sao người ta cần phân loại quần áo trước khi là?

A. Để quần áo không bị bay màu.         B. Để là riêng từng nhóm quần áo theo loại vải.

C. Để là quần áo nhanh hơn.                 D. Để dễ cất giữ quần áo sau khi là.

 Câu 7. Vải cotton thuộc loại vải nào dưới đây?

A. Vải sợi thiên nhiên.

B.  Vải sợi hoá học.  
C. Vải sợi pha .

D. Không loại nào trong các loại vải trên.
Câu 8. Nguyên liệu nào dệt nên vải sợi hoá học?

A. Sợi tơ tằm lấy từ tơ của con tằm.

B. Sợi len lấy từ lông cừu, dê, lạc đà.

C. Sợi polyester có nguồn gốc từ dầu mỏ.

D. Sợi xơ lấy từ quả của cây bông.

Câu 9. Kí hiệu SILK trên bàn là chỉ vị trí nhiệt độ thích hợp để là quần áo may bằng?

A. Vải nylon.                   B. Vải lanh.

C. Vải tơ tằm.                 D. Vải len. 

Câu 10. Loại vải có nhược điểm ít thấm mồ hôi là
A. vải sợi thiên nhiên                        B. Vải sợi tổng hợp
C. vải sợi nhân tạo.                            D. Vải sợi pha.

Câu 11. Quy trình là quần áo gồm các bước theo thứ tự nào sau đây?
A. Là, điều chỉnh nhiệt độ bàn là, phân loại quần áo, để bàn là nguội hẳn.                                           B. Điều chỉnh nhiệt độ bàn là, phân loại quần áo, để bàn là nguội hẳn, là.
C. Phân loại quần áo, điều chỉnh nhiệt độ bàn là, là, để bàn là nguội hẳn         
D. Điều chỉnh nhiệt độ bàn là, là, phân loại quần áo, để bàn là nguội hẳn.
Câu 12. Ghi chú nào là thành phần sợi dệt của vải sợi pha?

A. 100% silk.                                      B. 100% nylon
C. 70% silk, 30% rayon.                     D. 100% polyester.

B. Tự luận (7,0đ)
Câu 13 (1,5đ): Theo em nên lựa chọn trang phục như thế nào cho phù hợp với mỗi lứa tuổi?
Câu 14  (4,0đ): Thế nào là thời trang và phong cách thời trang?
Câu 15 (1,5đ): Những vật dụng nào được gọi là trang phục? Vai trò của trang phục?
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
A. Trắc nghiệm (3,0  điểm)

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	C
	B
	A
	C


B. Tự luận (7,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 13
(1,5 đ)
	+ Trẻ em: chọn loại vải mềm, dễ thấm mồ hôi, màu sắc tươi sáng, hoa văn sinh động, kiểu may rộng rãi;

+ Thanh thiếu niên: thích hợp với nhiều loại vâi, kiểu may, màu sắc và hoa văn;

+ Người lớn tuổi: màu sắc, hoa văn, kiểu may trang nhã, lịch sự.
	0,5
   0,5

 0,5

	Câu 14
( 4,0đ)
	-Thời trang là những kiểu trang phục được nhiều người ưa chuộng và sử dụng phổ biến trong một thời gian nhất định.

-Thời trang luôn thay đổi theo thời gian và được thể hiện qua kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, hoa văn

-Thời trang có các loại: thời trang xuân hè, thời trang công sở, thời trang trẻ em……

- Phong cách thời trang là cách ăn mặc theo nhu cầu thẩm mỹ và sở thích tạo nên vẻ đẹp riêng, độc đáo của mọi người.
	  1
   1
   1
1

	Câu 15
(1,5đ)
	Trang phục là gì?

- Trang phục là các loại quần áo và một số vật dụng khác đi kèm như: mũ, giày, tất ( vớ), khăn choàng,... Trong đó quần áo là những vật dụng quan trọng nhất

Vai trò của trang phục

- Bảo vệ cơ thể chống lại những tác hại của môi trường

- Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động


	1

0,25

0,25




